CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Công nghệ khuôn mẫu 2
Mã môn học: CKC171
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:  Là môn học được bố trí sau khi hoc sinh đã học xong môn học: Công nghệ khuôn mẫu 1
Tính chất: Là môn chuyên ngành bắt buộc
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 
+ Trình bày được các thành phần của một loại khuôn ép phun cơ bản. 

+ Trình bày được các phương pháp, quy trình chế tạo khuôn ép phun cơ bản.
· Kỹ năng: 

+ Nhận dạng, lựa chọn được các loại vật liệu chế tạo khuôn ép phun.
+ Thiết kế được một bộ khuôn đơn giản hoàn chỉnh 

+ Tính toán và Lập được quy trình công nghệ gia công khuôn ép phun cơ bản
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập, làm việc độc lập.

+ Làm việc theo mức độ thành thạo, độc lập, và có thể hướng dẫn người khác. 

+ Chủ động và sáng tạo trong công việc.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

	Chương 1. Cấu tạo khuôn ép phun
1.1 Tổng quát
1.2 Hệ thống cấp nhựa
1.3 Hệ thống lấy sản phẩm
1.4 Hệ thống làm nguội
1.5 Hệ thống lấy sản phẩm

1.6 Hệ thống thoát khí

1.7 Một số loại khuôn

1.8 Kiểm tra

Chương 2. Thiết kế khuôn ép nhựa

2.1 Nguyên tắc thiết kế sản phẩm nhựa
2.2 Quy trình thiết kế
2.3 Trình tự thiết kế khuôn 
2.4 Các yêu cầu kỹ thuật đối với chi tiết khuôn
2.5 Kiểm tra
	30
30

	29
29

	
	1
1



	Tổng cộng
	60
	58
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương 1. Cấu tạo khuôn ép phun
                                                       
Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo của khuôn ép phun bằng kim loại

- Trình bày được một số loại khuôn ép phun thông dụng
2. Nội dung chương:

1.1 Tổng quát


1.2 Hệ thống cấp nhựa


1.3 Hệ thống lấy sản phẩm


1.4 Hệ thống làm nguội


1.5 Hệ thống lấy sản phẩm


1.6 Hệ thống thoát khí


1.7 Một số loại khuôn
Chương 2. Thiết kế khuôn ép nhựa


Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được nguyên tắc thiết kế sản phẩm nhựa
- Nêu rõ các đặc tính kỹ thuật và các phương pháo tạo hình chất dẻo
- Trình bày được quy trình thiết kế khuôn ép phun 
- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế khuôn ép phun
2. Nội dung chương:

2.1 Nguyên tắc thiết kế sản phẩm nhựa


2.2 Quy trình thiết kế

2.3 Trình tự thiết kế khuôn 

2.4 Các yêu cầu kỹ thuật đối với chi tiết khuôn

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: 
- Máy tính, máy chiếu, bảng phấn
- Mô hình khuôn thổi các chai nước thông dụng

- Mô hình khuôn ép nhựa các sản phẩm thông dụng

- Mô hình các thành phần trong một bộ khuôn điển hình
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu môn Công nghệ khuôn mẫu
4. Các điều kiện khác: Slide bài giảng, hình vẽ minh họa, video minh họa hoạt động, cấu tạo các loại khuôn ép...
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

+ Giải thích được các nguyên tắc, quy trình thiết kế khuôn

+ Nhận dạng và chỉ ra được các chi tiết trong khuôn .

- Kỹ năng:
+ Phân loại được các hệ thống trong khuôn ép phun
+ Thiết lập được quy trình thiết kế khuôn ép phun đơn giản
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

+ Làm đầy đủ các bài tập và kiểm tra theo yêu cầu giảng viên hướng dẫn
2. Phương pháp:
 - Thực hiện các bài kiểm tra trên lớp và thi tự luận cuối kỳ
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: áp dụng cho đào tạo chương trình cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


+ GV sử dụng phương pháp diễn giải, thuyết trình có kèm các ví dụ minh họa, GV tổ chức cho SV báo cáo nội dung bài học theo nhóm, phân công các đề tài tiểu luận cho  từng SV


+ GV cho SV hoạt động nhóm, báo cáo các nội dung đã chuẩn bị về bài học trên lớp


+ GV sử dụng phương pháp thảo luận lấy SV làm trung tâm, thực hiện kết nối bài học với thực tế, tăng quyền tự chủ của SV trong lớp học.


+ GV cung cấp thêm các nguồn tài liệu tham khảo giúp SV học tập hiệu quả 


+ GV sử dụng các phần mềm thiết kế (Autocad, Inventor, Solidworks, Creo Parameter) để minh họa quá trình tạo khuôn giúp SV dễ hiểu

- Đối với người học: 


+ SV cần đi học đầy đủ, lắng nghe sự hướng dẫn của GV.


+ SV khi học cần tham khảo thêm các nguồn tài liệu về công nghệ chế tạo khuôn mẫu từ Internet, sách tham khảo


+ SV làm các bài tập trên lớp, bài tiểu luận và bài báo cáo nhóm theo yêu cầu của GV
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
4. Tài liệu tham khảo: 

[1] Thiết kế và chế tạo khuôn phun ép nhựa, Phạm Sơn Minh-Trần Minh Thế Uyên. Nhà xuất bản ĐH Quốc gia TP. HCM, 2014.


[2] Vật liệu cơ khí, Phạm Đình Sùng, Nhà xuất bản Xây Dựng, 2016.

[3] Công nghệ chế tạo máy, Trần Văn Địch, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2003


[4] Giáo trình Thiết kế khuôn mẫu, Khoa Cơ khí chế tạo máy, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật TP. HCM.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không có

1

